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NGHỊ ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 5 - HĐBT NGÀY 9-1-1987 VỀ VIỆC THI HÀNH PHÁP LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH CÁC DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC ĐỂ TẶNG CÁC THẦY THUỐC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Pháp lệnh ngày 30-5-1985 của Hội đồng Nhà nước quy định các danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các nghệ sĩ, nhà giáo, thầy thuốc;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, 
NGHỊ ĐỊNH : 
Điều 1. Đối tượng để xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" và "Thầy thuốc ưu tú" là những bác sĩ, y sĩ, thầy thuốc y học dân tộc làm công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng chống dịch, khám chữa bệnh, nghiên cứu y học, và những cán bộ quản lý y tế đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế, kể cả các cán bộ y tế hoạt động ở các ngành khác. Đối với cán bộ chuyên môn kỹ thuật làm công tác quản lý ở các đơn vị chuyên môn, kỹ thuật được xét như đối với cán bộ công tác chuyên môn kỹ thuật. 

Điều 2. Những người được tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Trung thành với Tổ quốc, với chủ nghĩa xã hội, có phẩm chất đạo đức tốt, hết lòng thương yêu người bệnh, có tài năng và có nhiều thành tích xuất sắc trong phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của nhân dân, có ảnh hưởng rộng rãi trong nhân dân, được người bệnh và đồng nghiệp tin cậy, kính trọng.

- Đã trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành ít nhất là 15 năm.

Những người làm công tác chuyên môn ở vùng cao, biên giới, hải đảo xa xôi, hẻo lánh, những người làm công việc nặng nhọc, độc hại, dễ bị lây nhiễm thì được giảm 5 năm. Cán bộ đang công tác ở các cơ quan quản lý y tế phải có thời gian làm công tác chuyên môn kỹ thuật y tế ít nhất là 10 năm trong số 15 năm công tác.

Điều 3. Những người được xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Trung thành với Tổ quốc, với chủ nghĩa xã hội, có phẩm chất đạo đức tốt, hết lòng thương yêu người bệnh, có tài năng, có nhiều thành tích xuất sắc trong nghề, được nhân dân, người bệnh và đồng nghiệp tín nhiệm.

- Đã trực tiếp làm công tác chuyên môn, kỹ thuật trong ngành ít nhất là 10 năm.

- Cán bộ đang công tác ở cơ quan quản lý y tế phải có quá trình trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật y tế ít nhất là 7 năm trong số 10 năm công tác.

Những người làm công tác chuyên môn ở vùng cao, biên giới, hải đảo xa xôi, hẻo lánh, những người làm công việc nặng nhọc, độc hại, dễ bị lây nhiễm thì được giảm 3 năm. 

Điều 4. Người được tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" được cấp bằng chứng nhận, huy hiệu và một số tiền hoặc hiện vật. Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài chính cụ thể hoá điều khoản này. 

Điều 5. Thành lập Hội đồng xét tặng các danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn đề nghị lên Hội đồng Bộ trưởng xét. Nhiệm vụ, tổ chức và phương thức hoạt động của Hội đồng xét tặng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định.

Điều 6.
Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế căn cứ tiêu chuẩn đã quy định, tổ chức việc xét chọn và gửi đề nghị lên Bộ trưởng Bộ Y tế. Các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành khác do thủ trưởng Bộ, ngành tổ chức xét chọn và gửi danh sách cho Bộ Y tế.

Căn cứ đề nghị của Bộ Y tế, Hội đồng xét tặng tổ chức xét chọn, đề nghị Hội đồng Bộ trưởng xét duyệt để trình Hội đồng Nhà nước quyết định công nhận.

Hồ sơ xét chọn các danh hiệu thầy thuốc do Chủ tịch Hội đồng xét tặng quy định.

Điều 7. Danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" và "Thầy thuốc ưu tú" được xét và công bố hai năm một lần, vào dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. 

Điều 8.
Trong trường hợp người được tặng danh hiệu không còn xứng đáng với danh hiệu đó nữa thì cơ quan đã đề nghị xét tặng có trách nhiệm xem xét lại, và đề nghị Hội đồng Nhà nước xoá bỏ danh hiệu đã được tặng.

Thủ tục và trình tự đề nghị xem xét việc xoá bỏ danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" và "Thầy thuốc ưu tú" theo quy định ở điều 6 của Nghị định này.

Điều 9. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn việc thi hành Nghị định này.

Điều 10. Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Y tế, các Bộ trưởng, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
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